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Đề 2
I.Mục tiêu
1. Kiến thức

- Nhận biết được hình chiếu, mặt phẳng chiếu, vị trí các hình chiếu trên bản vẽ.

- Hiểu được phương pháp dùng phép chiếu vuông góc để vẽ hình chiếu.

- Hiểu và vẽ được hình chiếu của vật thể. 

- Biết được công dụng của hình cắt.

       

- Nhận biết được khối đa diện, khối tròn xoay thông thường. 
- Phân biệt  được quy ước ren.

- Biết được trình tự đọc bản vẽ lắp, bản vẽ chi tiết đơn giản.
2. Kỹ năng

- Rèn luyện tính cẩn thận

- Rèn luyện kỹ năng vẽ hình chiếu

3. Thái độ

- Nghiêm túc trong khi làm bài.

II. Thiết kế ma trận đề
	Nội Dung
	Mức độ kiến thức kĩ năng
	Tổng

	
	Biết

(40%)
	Hiểu

(30%)
	Vận dụng

(20%)
	Vận dụng cao

(10%)
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Hình chiếu
	Câu 1 (0.5đ)

Câu 2

(0.5đ)
	
	Câu 3

(0.5đ)
	
	
	Câu 1

(2đ)
	Câu 4

(0.5đ)
	
	4đ

	Hình cắt
	
	
	
	Câu 3

(2đ)
	
	
	
	
	2đ

	Bản vẻ khối đa diện,tròn xoay
	Câu 7

(0.5đ) 
	
	
	
	
	
	Câu 5

(0.5đ)
	
	1đ

	Biểu diễn ren
	Câu 8

(0.5đ)
	
	
	 
	
	
	
	
	0.5đ

	Bản vẽ lắp, bản vẽ chi tiết
	
	Câu 2

(2đ)
	Câu 6

(0.5đ)
	
	
	
	
	
	2.5đ

	Tổng
	2đ
	2đ
	1đ
	2đ
	
	 2đ 
	`1đ
	
	10đ
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Đề 2
I. Trắc nghiệm (4đ)
Hãy chọn đáp án đúng trong mỗi câu sau và ghi vào giấy kiểm tra:

Câu 1: Hình chiếu bằng thuộc mặt phẳng chiếu nào? Và có hướng chiếu như thế nào?
 A. Mặt phẳng chiếu bằng, từ trước tới


B. Mặt phẳng chiếu bằng, từ sau tới 

        C. Mặt phẳng chiếu bằng, từ trên xuống     

D. Mặt phẳng chiếu bằng, từ trái qua

Câu 2: Vị trí các hình chiếu trên bản vẽ như thế nào là đúng?
A. Hình chiếu bằng ở trên hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng

B. Hình chiếu cạnh ở dưới hình chiếu đứng, hình chiếu bằng ở bên phải hình chiếu đứng

C. Hình chiếu cạnh ở trên hình chiếu đứng, hình chiếu bằng ở bên phải hình chiếu đứng
D. Hình chiếu bằng ở dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng

Câu 3: Hình biểu diễn thu được trên mặt phẳng hình chiếu đứng là:
A. Hình chiếu đứng




B. Hình chiếu bằng
C. Hình chiếu cạnh




D. Cả ba hình chiếu 

Câu 4: Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình trụ  là hình: 
A. Hình tam giác
B. Hình vuông                         C. Hình tròn                        D. Hình chữ nhật                    Câu 5: Cho hình chóp đều có đáy hình vuông. Nếu mặt đáy của hình chóp này song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh là:
A. Hình vuông, tam giác cân
B. Tam giác đều, hình vuông

C. Tam giác cân, hình vuông 

D. Hình vuông, tam giác đều
Câu 6: Trình tự đọc bản vẽ chi tiết là:
          A. Khung tên, hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật, tổng hợp
          B. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp

          C. Khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp

          D. Hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật, khung tên, tổng hợp

Câu 7: Hình hộp chữ nhật được bao bởi những hình gì?
A. Hình tam giác           
B. Hình chữ nhật              C. Hình vuông                
D. Hình bình hành

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng với ren bị che khuất?

A. Vòng đỉnh ren, vòng chân ren vẽ bằng nét đứt.

B. Vòng đỉnh ren, vòng chân ren vẽ bằng nét liền đậm.

C. Vòng đỉnh ren, vòng chân ren vẽ bằng nét liền mảnh.

D. Đường đỉnh ren, đường chân ren, đường giới hạn ren vẽ bằng nét đứt.
II. Tự luận (6đ)
Câu 1 (2đ): Hãy vẽ hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh của vật thể dưới đây:

[image: image1]
Câu 2 (2đ): Em hãy nêu nội dung và trình tự đọc của bản vẽ lắp?
Câu 3 (2đ): Thế nào là hình cắt ? Công dụng của hình cắt ?
- Hết -
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Đề 2
I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4.0 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	D
	A
	D
	C
	A
	B
	D

	Điểm
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ


II- TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm



	1
	
[image: image2]

	2đ


	2
	+ Nội dung của bản vẽ lắp: Hình biểu diễn, kích thước, bảng kê,, khung tên
+ Trình tự đọc của bản vẽ lắp:
1.Khung tên

2. Bảng kê

3.Hình biểu diễn

4.Kích thước

5.Phân tích chi tiết

6. Tổng hợp
	1đ

1đ            

	3
	- Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở phía sau mặt phẳng cắt

- Công dụng : Hình cắt dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể. Phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua được kẻ gạch gạch
	1đ
1đ


	BGH
	TTCM

Phạm Văn Quý
	NTCM

Cấn Anh Tuấn
	Người ra đề

Cấn Anh Tuấn
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